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BẢNG TIÊU CHUẨN TRỢ CẤP THIẾT BỊ PHỤ TRỢ                   

LAO ĐỘNG TAI NẠN NGHỀ NGHIỆP 

Chủng 
loại 

Hạng mục thiết bị phụ trợ 

Mức trợ 
cấp cao 

nhất   
Đài tệ

（Đồng） 

Hạn mức 
thời gian 
sử dụng 

ngắn nhất
（Năm） 

Quy định bổ sung 

Loại 
thiết 

bị 
phụ 
trợ 
đời 

sống 
 

Máy chữ nổi 21,600 10  

Bảng chữ nổi 1,800 10 

Máy thu âm kĩ thuật số 2,500 5 

Đồng hồ cho người mù 3,000 5 

Gậy an toàn 700 3 

Kính lúp hoặc kính đặc chế 
cho người thị lực yếu 

6,000 4 

Xe lăn 5,000 3 

Nạng 1,000 2 

Máy hỗ trợ đi lại 1,500 5 

Xe 3 bánh, xe máy dạng xe 
lăn thẳng đặc chế 

50,000 5 

1.Phải có giấy phép lái xe, 

bằng lái xe 3 bánh đặc chế 
2.Mức chi phí này bao gồm chi 

phí cải tiến, lắp đặt thêm 
bánh phụ trợ.  

Xe 3 bánh cải tiến đặc chế  10,000 5 
Phải có giấy phép lái xe, bằng 
lái xe 3 bánh đặc chế 

Thiết bị phụ trợ xe máy 
lùi,quay đầu 

8,000 3 

1. Phải có giấy phép lái xe, 

bằng lái xe 3 bánh đặc chế 
2. Thiết bị phụ trợ xe máy 

lùi,quay đầu chỉ hạn chế 

sử dụng cho xe 3 bánh hoặc 
xe máy dạng xe lăn thẳng 
đặc chế 

Máy fax 4,000 3 Đơn vị trợ cấp là 「Hộ」 

Chuông báo cháy 2,000 3 Đơn vị trợ cấp là 「Hộ」 

Mũ bảo hiểm（Mũ bảo vệ 

đầu） 
1,000 5 

 

Bàn ghế đặc chế 7,000 3 
Trang 

thiết 

bị  

gia 

Máy rung flash điện 
thoại 

2,000 5 
 

Máy flash chuông 
cửa 

2,000 5 
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đình  

không 

cản 

trở 

 

 

Máy báo động rung 2,000 5 

Máy khuếch âm 
điện thoại 

2,000 5 

Cửa（mở rộng、cửa 

gập、phá bỏ ngưỡng 

cửa、cửa tự động） 

6,000 10 

1.Giấy chẩn đoán:phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng cấp 
2.Báo cáo đánh giá：phải do 

người điều trị liên quan đến 
nhà đánh giá cấp phát 

3.Người đề nghị phải chuẩn bị 

bản vẽ mặt bằng nhà (đánh 
dẫu vị trí thi công),hình ảnh 
trước và sau khi thi công và 
bản sao tình trạng sở hữu 
nhà ở (nếu bản thân không 
có quyền sở hữu, phải đính 
kèm bản sao hợp đồng thuê 
và bản sao quyền sở hữu 
nhà ở của chủ nhà và biên 
bản chủ nhà đồng ý cải tạo 
nhà) .Hóa đơn hoặc biên lai 
chỉ có tổng chi phí, phải đính 
kèm thêm bản chi tiết chi 
phí. 

4. Đường dốc hoặc tấm bản 
dốc di động chỉ được chọn 1 
trong 2 để đề nghị trợ cấp. 

Tay vịn（gồm lan can 

liên tục） 
30,000 10 

Vòi nước(Loại đòn 

bẩy hoặc loại van 
đơn hoặc loại cảm 

ứng) 

3,000 10 

Đường dốc（giới hạn 

người tự sở hữu 

đất） 

8,000 10 

Biện pháp chống 
trượt 

3,000 10 

Công trình cải tạo 
nhà bếp 

20,000 10 

Công trình cải tạo 
phòng tắm 

20,000 10 

Chậu rửa đơn giản 

đặc thù 
2,000 10 

Bồn tắm đơn giản 
đặc thù 

5,000 10 

Tấm bản dốc di động 4,000 10 

Thiết bị điều khiển 
từ xa 

15,000 4 

Thiết 
bị 

phụ 
trợ 

máy 
tính 
đặc 
thù 

Màn hình cảm ứng 
chữ nổi 

100,000 4 

1.Phải tự chuẩn bị các thiết bị 

cơ bản máy tính cá nhân ( Ví 
dụ máy chủ, màn hình, bàn 
phím) hoặc tivi. 

2.Báo cáo đánh giá: phải do 

người điều trị liên quan 
đánh giá cấp phát 

3.Màn hình cảm ứng chữ nổi,  

bộ khuếch đại máy tính để bàn 
và bộ khuếch đại máy tính di 
động chỉ được chọn 1 trong 3 
để đề nghị trợ cấp 

1 
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Bộ 
khuếch 
đại máy 

tính 

Loại để bàn 80,000 4  

Loại di động 40,000 4 

Phần mềm giao diện 
máy tính cho người mù 

10,000 4  

Khung bảo vệ bản 

phím(Bản đục lỗ) 
1,000 4 

Con chuột đặc thù 
hoặc giao diện bàn 
phím 

5,000 4 

Giá đỡ tay（Ví dụ bộ 

gõ bàn phím） 
2,000 4 

Chuột điều khiển 
bằng miệng (hoặc 
bằng đầu) 

15,000 4 

Hệ thống hội nghị 
truyền hình 

5,000 4 

Máy scan đầu ra âm 
thanh 

15,000 4 

Bảng giao tiếp(Bút) 10,000 4 

1.Giấy chẩn đoán：phải do bác 

sĩ tai mũi họng, bác sĩ phục 
hồi chức năng cấp phát 

2.Báo cáo đánh giá：phải do 

bác sĩ điều trị liên quan cấp 
phát, ghi rõ có khiếm khuyết 
về giao tiếp hoặc ngôn ngữ. 

Màn hình cảm ứng 15,000 4 

1.Chỉ giới hạn cho người 

khiếm khuyết về giao tiếp, 
nhận thức hoặc khiếm 
khuyết về thể chất, thao tác 
khó khăn, cần sự trợ giúp 
của thiết bị hỗ trợ giao tiếp. 

2.Giấy chẩn đoán：phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng cấp 
phát. 

3.Báo cáo đánh giá：phải do 

bác sĩ điều trị liên quan cấp 
phát。 
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Máy di chuyển vị trí 40,000 10 

1. Giấy chẩn đoán：phải do 

bác sĩ phục hồi chức năng 

cấp phát. 

2. Báo cáo đánh giá：phải do 

bác sĩ điều trị liên quan 

cấp phát。 

Thiết bị nâng chiều cao 

bồn cầu（Ghế bồn cầu） 
1,200 3 

 

Ghế tắm 1,500 3 

Ghế nhà vệ sinh 2,100 3 

Nhiệt kế âm thanh 4,000 5 

Máy tính có âm thanh 600 5 

Đồng hồ rung(hoặc đồng 

hồ rung) 
3,000 5 

Thiết bị phụ trợ ăn 

uống(gồm những vật dụng 

liên quan như dao đặc thù, 
dĩa, thìa, đũa, cốc đĩa, tấm 

chống trơn vv) 

500 1 

Giấy chẩn đoán：phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng cấp 

phát. 

 

Thiết bị phụ trợ y 

phục(gồm những vật dụng 

liên quan như que thay 
quần áo, thiết bị trợ giúp 
đi giày, đi tất, kẹp tay cầm 

dài vv) 

1,000 1 

Thiết bị trợ giúp tại 

nhà(gồm các hạng mục 

liên quan như tay nắm đặc 
thù,công cụ nấu ăn, công 
cụ mở nắp, công cụ đóng 

mở đặc thù vv)  

800 

 

2 

 

Thiết 
phụ 

phụ trợ  
di 

chuyển 
vị trí  

Thiết bị di chuyển vị 
trí nhân công (gồm 
tấm di chuyển vị trí, 
tấm trượt di chuyển, 
thắt lưng di chuyển 
và bàn quay di 
chuyển) 

2,000 2 

 

2 
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Thiết bị hỗ trợ 
thức dậy trên 
giường 

6,000 5 

Thiết bị nâng cao cơ 
thể 

1,000 2 

Giường điều khiển bằng 
tay hoặc bằng máy 

10,000 5 

1.Chỉ giới hạn sử dụng tại nhà 

2.Bác sĩ cần nêu rõ cơ thể nằm 

liệt không thể trở mình hoặc 
tự ngồi dậy trong giấy chẩn 
đoán. 

3. Báo cáo đánh giá：phải do 

bác sĩ điều trị liên quan 

cấp phát。 

4. Giường điều khiển bằng 

tay hoặc giường điều khiển  

bằng máy chỉ được chọn 1 

để đề nghị trợ cấp. 

Đai nịt eo 1,200 3  

Cải tạo ô tô đặc chế 15,000 10 

Giấy tờ cần chuẩn bị：1.Giấy 

phép lái xe đặc chế。2.Bằng lái 

ô tô đặc chế 3.Giấy chứng 

minh hạng mục sửa chữa do 
xưởng sửa chữa cấp（phải có 

đóng dấu xưởng）。 

Thiết 
bị 

phụ 
trợ 

giao 
tiếp 
viết 
chữ 

Thiết bị kiểm soát 
miệng 

2,000 2 
 

Công cụ viết đặc thù 800 1 

Thiết bị phụ trợ sử 
dụng điện thoại 

3,000 3 

 

 

 

 

Tóc giả dùng trong trị liệu 20,000 3 
1.Chỉ giới hạn người bị tổn 

thương hoặc bỏng mặt, da 
tổn thương đang tái tạo 

2.Giấy chẩn đoán：phải do bác 

sĩ khoa ngoại chỉnh hình cấp 
phát. 

Mỹ phẩm che khuyết điểm 3,000 6 個月 
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Loại 
thiết 

bị 
phụ 
trợ 

phục 
hồi 

chức 
năng 

 

 

 

 

Xe lăn điện 50,000 5 

1.Xe lăn điện hoặc xe điện chỉ 

được chọn 1 để đề nghị chi 
trả. 

2.Giấy chẩn đoán：phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng cấp 
phát 

3.Báo cáo đánh giá：phải do 

bác sĩ trị liệu liên quan sau 
khi đánh giá có khả năng tự 
điều khiển xe an toàn cấp 
phát 

4. Đề nghị xe điện do cân nhắc 
an toàn, có nhiều loại khuyết 
tật như khiếm thị, rối loạn tâm 
thần, khiếm khuyết tâm lý, 
không được trợ cấp, đồng thời 
đề nghị trợ cấp xe điện theo 
nguyên tắc xe điện 4 bánh. 

Xe điện 40,000 5 

Xe đạp 3 bánh 5,000 3 
Báo cáo đánh giá: phải do bác 
sĩ trị liệu liên quan cấp phát. 

Đệm áp lực lỏng, giường 
hơi 

12,000 3 

1.Chỉ sử dụng tại nhà. 

2.Trên giấy chẩn đoán bác sĩ 

cần nêu rõ cơ thể bại liệt 
không thể trở mình và tự 
ngồi dậy, hoặc phần cơ thể 
chịu áp lực liên quan ở tư 
thế nằm đã bị hoại tử. 

3.Báo cáo đánh giá: phải do 

bác sĩ trị liệu liên quan cấp 
phát. 

Đệm xe lăn áp suất lỏng, 

đệm khí cho xe lăn (Đệm 

chế tạo đặc thù hoặc đệm 
bằng chất liệu đặc thù) 

10,000 1 

1.Giấy chẩn đoán: phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng cấp 
phát. 

2. Báo cáo đánh giá: phải do 

bác sĩ trị liệu liên quan 

cấp phát.，đồng thời chú 

thích rõ quy cách và công 
năng. 

Chi 
giả 

Một phần lòng bàn 
tay giả （ Bàn tay 

thẩm mỹ） 

10,000 2 

1.Giấy chẩn đoán: phải do bác 

sĩ chỉnh hình hoặc bác sĩ 
phục hồi chức năng cấp 
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Một phần chân giả
（bộ phận bàn chân 

giả） 

10,000 

phát, đồng thời dựa theo 
chú thích để làm bộ phận 
ghép. 

2.Đề nghị chi trả theo quy 

định liên quan Luật Bảo 
hiểm Y tế  

3.Hai bên trái, phải phân biệt 

tính hạng mục trợ cấp và 
thời gian sử dụng ngắn nhất. 

Cẳng tay, bắp chân 
giả (gồm chi giả của 
cổ tay cụt, cẳng tay 
dưới cổ tay, dưới 
mắt cá , dưới đầu 
gối đứt lìa ) 

40,000 

5  

Cánh tay, đùi trên 
giả （ gồm chi giả 

khuỷu tay đứt rời,  
trên khuỷu tay, đầu 
gối , trên đầu gối 
đứt lìa） 

60,000 

Chi giả vai cụt, hông 
cụt （ gồm cắt cụt 

xương sống, cắt cụt 
vai, cắt chụt nửa 
khung chậu, cắt bỏ 
hông vv） 

70,000 

Máy trợ thính 15,000 3 

1.Giấy chẩn đoán: do bác sĩ tai 

mũi họng cấp phát 
2.Báo cáo đánh giá: phải do 

bác sỹ thính lực cấp phát 
báo cáo đánh giá máy trợ 
thính( gồm kết quả kiểm tra 
thính lực) 

3 Thính lực một bên tai tổn 
thương trong khoảng 
55dB-110 dB trợ cấp một 

máy; tổn thương thính lực 
được nhận định tiêu chuẩn 
là tần số kiểm tra thính giác 
dẫn truyền không khí trong 
ngưỡng bình quân 500Hz、

1000Hz、2000Hz 及 4000Hz 

4.Tai trái, tai phải phân biệt 

tính hạng mục trợ cấp và 
thời gian sử dụng ngắn nhất. 



 8 

Giá 
đỡ 

Giá đỡ mắt cái 
chân(gồm giá đỡ 

cẳng chân, tấm đỡ 
bàn chân, miếng 
phụ vv) 

3,500 

3 

 

Giá đỡ đầu gối mắt 
cá chân(Giá đỡ đùi, 

giá đỡ chiều dài 
chân) 

8,000 

Giá đỡ bàn chân 
hông đầu gối(giá 

đỡ chiều dài hông) 

10,000 

Giá đỡ đầu gối hoặc 
nẹp hông 

3,000 

Giá đỡ thân 
thể(Khung lưng, giá 

đỡ lưng,  giá đỡ 
bên xe lăn) 

8,000 

Thiết bị nắn lệch 
hoặc giá đỡ chi 
trên(gồm miếng 

phụ, tấm kéo tay) 

3,500 

Nẹp vòng cổ 3,500 2 

Xe lăn đặc chế 15,000 2 

1.Giấy chẩn đoán: phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng cấp 
phát. 

2.Báo cáo đánh giá: phải do 

bác sĩ trị liệu liên quan cấp 
phát, nội dung cần bao gồm 
kết quả kiểm tra đối với 
ngoại hình và công năng của 
thiết bị phụ trợ. 

Giá đứng  5,500 3  

Quần áo co giãn 30,000 6 個月 
Chỉ giới hạn người bị tổn 
thương hoặc bỏng mặt, da t 
tổn thương đang tái tạo 

Tấm silicone 8,000 6 個月 Giấy chẩn đoán:phải do bác sĩ 
khoa ngoại chỉnh hình hoặc 
bác sĩ phục hồi chức năng cấp 
phát. 

Mặt nạ áp lực trong suốt 12,000 1 
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Tai điện tử nhân tạo 600,000 
終身 

乙次 

1.Phải có các tình trạng dưới 

đây： 

(1) Sau khi đeo máy trợ 

thính và phục hồi 

thính lực nửa năm, 

hiệu quả không thấy 

rõ. 

(2) Tiền sử khiếm thính 

thần kinh giác quan 

trong vòng 5 năm. 

2.Báo cáo đánh giá：phải do 

bác sĩ  thính lực học, ngôn 
ngữ trị liệu, bác sĩ xã hội 
học, bác sĩ tâm lí, chuyên gia 
khiếm khuyết thính giác tổ 
chức thành đội ngũ đánh giá 
cấp phát 

3.Dựa thep quy định biện 

pháp quản lý sử dụng hoặc 
thi hành kiểm tra kiểm 
nghiệm máy móc kĩ thuật trị 
liệu, đề nghị cơ quan y tế 
được xét duyệt thực hiện 
bởi đơn vị chủ quản 
huyện(thành phố)hoặc 
thành phố trực thuộc sở tại 
tiến hành phẫu thuật cấy 
ghép   

4.Giấy chẩn đoán: phải do bác 

sĩ tai mũi họng cấp phát 

Công 
cụ 
giả 

trên 
mặt 

Mắt giả 10,000 3 
Mắt trái, mắt phải phân biệt 
tính hạng mục trợ cấp và thời 
hạn sử dụng ngắn nhất. 

Tai giả 12,000 1 

1.Giấy chẩn đoán: phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng hoặc 
bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình 
cấp phát. 

2.Tai trái, tai phải phân biệt 

tính hạng mục trợ cấp và 
thời hạn sử dụng ngắn nhất. 
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Mũi giả 10,000 1 
Giấy chẩn đoán: phải do bác sĩ 
phục hồi chức năng hoặc bác sĩ 
ngoại khoa chỉnh hình cấp phát 

Các bộ phận trên 
mặt vá nhân công 
khác 

10,000 1 

Giấy chẩn đoán: phải do bác 

sĩ phục hồi chức năng hoặc 

bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình 

cấp phát, đồng thời chú thích 

bộ phận sử dụng  

Thiết 
bị 

giao 
tiếp 

nhân 
tạo 

Loại bình thường 2,000 1 
Đề nghị thiết bị giao tiếp 
nhân tạo loại điện tử(điện), 
giấy chẩn đoán của bác sĩ cần 
chú thích người dùng phải cắt 
toàn bộ họng 

Loại điện tử (dùng 
điện) 

10,000 5 

Đệm lưng đặc thù xe lăn 
(phải có đáy cứng) 

10,000 3 

1. Giấy chẩn đoán: phải do 

bác sĩ phục hồi chức năng 
cấp phát 

2. Báo cáo đánh giá: phải do 

bác sĩ trị liệu cấp phát 
3. Phải chú thích quy cách và 

công năng đặc thù 

Máy hút đờm（Thiết bị 

hút） 
8,500 3 

 

Máy tạo oxy 10,000 5 

Bình dưỡng khí 10,000 5 Bình dưỡng khí và bình dưỡng 
khí thép chỉ được chọn 1 loại 
để đề nghị trợ cấp 

Bình dưỡng khí thép 6,000 5 

Máy phun sương（Thiết bị 

làm tan đờm） 
7,000 5 

 

Thiết bị hô hấp 10,000 5 

Máy long đờm 10,000 5 
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Giầy nắn chỉnh, giày đặc 
chế, lót giày đặc chế, thiết 
bị đỡ giày 

4,000 3 

1. Giấy chẩn đoán: phải do 

bác sĩ phục hồi chức năng 
hoặc bác sĩ chỉnh hình cấp 
phát 

2. Giấy chứng nhận quy cách 

kiểm nghiệm thiết bị phụ 
trợ: phải do chuyên gia hợp 
pháp đã được huấn luyện 
chuyên nghiệp về thiết bị 
phụ trợ cấp phát đồng thời 
phải đóng dấu chức danh và 
đóng dấu chứng minh của 
đơn vị hoặc cơ quan trực 
thuộc. 

Giày thạch cao 300 6 tháng  

Túi trữ nước tiểu 3,000 1  

Chú 
thích 

1. Chi phí mua hoặc chế tác thấp hơn tiêu chuẩn trợ cấp theo quy định tại 
bảng này, cấp phát trợ cấp dựa theo chi phí mua hoặc chế tác thực tế. 

2. Ngoại trừ tai điện tử nhân tạo, màn hình chữ nổi và máy khuếch đại màn 
hình để bàn, mỗi năn trợ cấp tối đa 4 hạng mục thiết bị phụ trợ, tổng chi 
phí trợ cấp tối đa mỗi năm 60000 Đài tệ. 

3. Người được Cục quản lý sức khỏe và an toàn lao động Bộ lao động xét 
duyệt cấp phát trợ cấp trang bị thiết bị phụ trợ, trong thời hạn sử dụng 
ngắn nhất, không được tái đề nghị trợ cấp cùng hạng mục thiết bị. 

4. Thiết bị phụ trợ khác ngoài những hạng mục được liệt kê trong bảng này, 
phải do cơ quan chủ quản Trung ương xét duyệt tăng thêm. 

 

 


